
Nam Nữ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO (50 người)

1 Nguyễn Thị Lan Anh 08/01/1982 KSVTC Vụ 1 VKSTC

2 Bùi Thị Thu Hương 16/8/1974 KSVTC Vụ 1 VKSTC

3 Nguyễn Thị Lan Hương 07/3/1986 KSVTC Vụ 1 VKSTC

4 Lưu Tiến Độ 01/3/1972 KSVTC, TP Vụ 2 VKSTC

5 Nguyễn Thị Nương 23/10/1981 KSVTC, PTP Vụ 2 VKSTC

6 Nguyễn Thị Thúy An 07/11/1987 KSVTC, PTP Vụ 2 VKSTC

7 Nguyễn Thị Út 30/8/1977 KSVTC Vụ 2 VKSTC

8 Ngô Quang Đức 22/4/1974 KSVTC Vụ 2 VKSTC

9 Nguyễn Thị Quyên 26/6/1980 KSVTC Vụ 2 VKSTC

10 Trần Thị Nết 21/11/1977 KSVTC Vụ 3 VKSTC

11 Nguyễn Huy Khánh 20/11/1980 KSVTC, PTP Vụ 3 VKSTC

12 Nguyễn Việt Dũng 10/5/1972 KSVTC Vụ 3 VKSTC

13 Nguyễn Khánh Nam 08/8/1975 KSVTC Vụ 3 VKSTC

14 Nguyễn Đức Long 06/5/1980 KSVTC Vụ 3 VKSTC

15 Đoàn Thị Vịnh 19/11/1982 KTVCC Vụ 3 VKSTC

16 Nguyễn Thị Lan 24/02/1979 KSVTC Vụ 3 VKSTC

17 Trần Thế Linh 19/8/1987 KSVTC, PTP Vụ 3 VKSTC

18 Nguyễn Tiến Trung 09/7/1981 KSVTC, PTP Vụ 4 VKSTC

19 Lê Chí Dũng 27/5/1973 KSVTC, PTP Vụ 4 VKSTC

20 Lê Thị Thu Lý 16/3/1981 KSVTC Vụ 4 VKSTC

21 Nguyễn Đức Anh 05/6/1987 KSVTC Vụ 5 VKSTC

22 Phạm Công Lưu 13/8/1987 KSVTC Vụ 5 VKSTC
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23 Hà Thị Thu Huệ 09/9/1972 KSVTC, PTP Vụ 6 VKSTC

24 Phạm Thị Thu Hương 13/3/1978 KTVCC, PTP Vụ 6 VKSTC

25 Đặng Hoàng Quân 10/7/1974 KSVTC Vụ 6 VKSTC

26 Trần Linh Châu 30/8/1980 KSVTC, TP Vụ 7 VKSTC

27 Phạm Đức 02/9/1982 KSVTC, TP Vụ 7 VKSTC

28 Tạ Anh Tuấn 15/02/1969 KTVCC, PTP Vụ 7 VKSTC

29 Bùi Thị Tú Oanh 05/8/1976 KSVTC, TP Vụ 8 VKSTC

30 Trần Tùng Lâm 28/11/1974 KSVTC, PTP Vụ 8 VKSTC

31 Vũ Quý Lâm 17/8/1969 KSVTC Vụ 8 VKSTC

32 Bùi Trung Thành 16/9/1978 KSVTC, PTP Vụ 8 VKSTC

33 Đinh Tuấn Anh 20/7/1974 KSVTC Vụ 9 VKSTC

34 Bùi Thị Kim Cúc 08/8/1978 KSVTC Vụ 9 VKSTC

35 Phạm Thu Thủy 26/4/1977 KTVCC Vụ 9 VKSTC

36 Nguyễn Văn Huy 10/3/1967 KSVTC Vụ 10 VKSTC

37 Nguyễn Thị Việt Chung 12/7/1977 KSVTC, TP Vụ 10 VKSTC

38 Nguyễn Hà Tuyên 22/3/1964 KSVTC Vụ 10 VKSTC

39 Nguyễn Thị Kim Nhã 31/3/1977 KSVTC, TP Vụ 11 VKSTC

40 Phạm Thị Thanh Hòa 31/3/1977 KSVTC, PTP Vụ 11 VKSTC

41 Bùi Minh Học 06/3/1972 KTVCC Vụ 11 VKSTC

42 Nguyễn Thị Hạnh 19/4/1978 KSVTC, TP Vụ 12 VKSTC

43 Nguyễn Thị Hằng Hạnh 27/7/1979 KSVTC, PTP Vụ 12 VKSTC

44 Nguyễn Thị Xuân Hương 30/9/1980 KSVTC, PTP Vụ 12 VKSTC

45 Ngô Thu Hà 15/8/1983 KSVTC, PTP Vụ 12 VKSTC

46 Ngô Thị Quỳnh Anh 13/6/1971
KSVTC,

Phó Vụ trưởng
Vụ 13 VKSTC

47 Nguyễn Cẩm Tú 31/01/1985 KSVTC Vụ 13 VKSTC

48 Lê Đức Sơn 21/10/1986
KSVTC,

Phó Vụ trưởng
Vụ 16 VKSTC

49 Đỗ Nguyệt Quế 23/8/1982
KSVTC,

Phó Cục trưởng
Cục 2 VKSTC

50 Nguyễn Đình Bắc 23/7/1970
ĐTVCC,

Phó Chánh TT
Thanh tra VKSTC

Page 2



Nam Nữ

Đăng ký dự 

thi theo chỉ 

tiêu của 

đơn vị

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh Chức danh,

Chức vụ

Đơn vị 

công tác

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ (03 người)

1 Dương Ngọc Vinh 25/12/1975 KSVTC VKSQSTW VKSQS

2 Phạm Văn Hải 15/3/1973 KSVTC, PVT VKSQSTW VKSQS

3 Trương Tấn Linh 12/02/1972 KSVTC, VT VKSQSTW VKSQS

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI (12 người)

1 Phan Thị Ngọc Yến 14/5/1980 KSVTC Văn phòng VC1

2 Vũ Kiều Hưng 30/01/1977 KSVTC, PTP Văn phòng VC1

3 Cao Thị Thu Thắng  27/3/1977 KSVTC, TP Văn phòng VC1

4 Nguyễn Trọng Hiệp 19/7/1983 KSVTC, PTP Văn phòng VC1

5 Đào Xuân Đông 14/3/1984 KSVTC Văn phòng VC1

6 Nguyễn Văn Vinh 01/9/1979 KSVTC, PTP Viện 1 VC1

7 Trần Đăng Vinh 05/02/1971 KSVTC, PTP Viện 1 VC1

8 Bùi Thị Thu Hằng 16/8/1973 KSVTC, PTP Viện 1 VC1

9 Nguyễn Trường Lâm 13/9/1974 KTVCC Viện 1 VC1

10 Nguyễn Thị Thúy Hiền 21/7/1984 KSVTC Viện 1 VC1

11 Nguyễn Văn Tấn 06/10/1985 KTVCC Viện 1 VC1

12 Trần Thị Minh Phương 06/01/1986 KSVTC Viện 1 VC1

13 Nguyễn Anh Nga 1/6/1975 KTVCC Viện 2 VC1

14 Vũ Văn Chuyện 24/6/1970 KSVTC Viện 2 VC1

15 Trần Trà Giang 02/9/1985 KSVTC, PTP Viện 2 VC1

16 Trần Thị Yến Anh 17/12/1980 KSVTC Viện 2 VC1

17 Trần Minh Châu 15/6/1973 KSVTC, PTP Viện 3 VC1

18 Nguyễn Anh Hải 15/6/1976 KSVTC, PTP Viện 3 VC1

19 Hoàng Tuấn Ninh 26/01/1979 KSVTC, PTP Viện 3 VC1

20 Nguyễn Thị Giang 14/6/1979 KSVTC Viện 3 VC1

21 Phạm Tuấn An 03/02/1981 KSVTC Viện 3 VC1

22 Vũ Thị Cẩm Anh 07/10/1987 KSVTC Viện 3 VC1

23 Đỗ Thị Hường 25/7/1980 KSVTC, PTP Viện 4 VC1

24 Trần Thị Đông 10/5/1975 KSVTC, TP
VKSND tỉnh

Hà Nam
VC1
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG (04 người)

1 Phạm Đình Bến 9/2/1970 KSVTC Viện 3 VC2

2 Nguyễn Vĩnh Tá 8/4/1974 KSVTC Văn phòng VC3

3 Phan Thị Xuân Thanh 8/5/1978 KSVTC Viện 1 VC4

4 Trần Thị Lài 10/3/1984 KSVTC Viện 2 VC5

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (17 người)

1 Mai Thanh Tùng 16/5/1977 KSVTC, PTP Viện 1 VC3

2 Nguyễn Hữu Tiến 25/4/1974 KSVTC Viện 1 VC3

3 Lâm Phước Hưởng 03/01/1967 KSVTC Viện 1 VC3

4 Đỗ Thị Trang 12/01/1981 KSVTC Viện 1 VC3

5 Nguyễn Anh Thìn 25/5/1976 KSVTC Viện 1 VC3

6 Trương Ngọc Duy Ân 28/12/1981 KSVTC Viện 1 VC3

7 Bùi Như Lạc 05/7/1977 KSVTC Viện 1 VC3

8 Đinh Hữu Trí 25/4/1980 KTVCC, PTP Viện 4 VC3

9 Nguyễn Anh Thương 09/01/1982 KSVTC, PVVP Văn phòng VC3

10 Huỳnh Đức Chiến 12/27/1983 KSVTC, TP Văn phòng VC3

11 Vũ Ánh Tuyết 30/12/1982 KSVTC Văn phòng VC3

12 Pham Xuân Minh 30/12/1982
KSVTC,

Chánh VP
Văn phòng VC3
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